
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 
trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
 H19.12-260903-

180050 
Hồ Bùi Gia Bạch 25/12/1991 064191010975 14/02/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Số nhà 53, 
đường Ngô Thị 
Nhậm, Tổ 10, 

phường Pleiku, 
tỉnh Gia Lai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11038 Cấp mới

2
 H19.12-260904-

180006 
Nguyễn Thị Phi 

Thuyền
25/07/2003 049303003804 01/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ Dân phố 
Hương Trà, 

phường Hương 
Trà, thành phố 

Đà Nẵng.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy 

thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11039 Cấp mới

3
 H19.12-260904-

180045 
Lê Thị Minh 

Nguyệt
15/05/1985 052185009079 28/04/2025 Bộ Công an

thôn Ninh 
Thịnh, phường 

Lộc Ninh, thành 
phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11040 Cấp mới

4
H19.12-260905-

180022 
Hồ Thị Xuân Hạnh 13/12/2002 075302009374 31/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

ấp Phương Lâm, 
xã Phú Lâm, 

thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy 

thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11041 Cấp mới

5
 H19.12-260908-

180035 
Nguyễn Thị Thu 

Trang
18/7/1984 075184021632 03/09/2024 Bộ Công an

Tổ 05, ấp Xuân 
Bảo, xã Xuân 

Định, thành phố 
Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11042 Cấp mới

6
 H19.12-260906-

180001 
Trần Ngọc Trúc 

Lan
27/02/2000 075300005233 10/02/2025 Bộ Công an

Số nhà 294, khu 
phố Ngũ Phúc, 

phường Hồ Nai, 
thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11043 Cấp mới

7
 H19.12-260905-

180024 
Trần Thanh Lộc 08/09/1996 075096021086 06/07/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 8, Ấp 5, xã 
Tà Lài, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc; 
quầy thuốc; cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11044 Cấp mới

(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ thường 
trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

8
H19.12-260907-

180016 
Phạm Tấn Hải 09/12/1999 075099015167 26/12/2024 Bộ Công an

Tổ 16, Ấp 3, 
phường Nhơn 
Trạch, thành 

phố Đồng 
Thành

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy 

thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11045 Cấp mới

9
 H19.12-260907-

180056 
Nguyễn Đoàn Tú 

Quyên
17/12/2003 075303017099 29/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 9, ấp Giồng 
Ông Đông, xã 

Đại Phước, 
thành phố Đồng 

Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy 

thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11046 Cấp mới

10
H19.12-260908-

180024 
Phạm Thị Loan 20/02/1995 075195001993 29/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Thôn 3, xã Phú 
Nghĩa, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc; 
quầy thuốc; tủ thuốc trạm y 
tế xã; cơ sở chuyên bán lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11047 Cấp mới

11
 H19.12-260909-

180026 
Vũ Thị Phương 

Linh
28/11/1988 070188008702 12/05/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

khu phố Suối 
Đôi, phường 
Chơn Thành, 

thành phó Đồng 
Nai

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy 

thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11048

Điều chỉnh thông tin số 
căn cước, văn bằng 

chuyên môn; Thay thế 
chứng chỉ hành nghề 

dược số 434/BP-
CCHND của Sở Y tế 
Bình Phước cấp ngày 

01/07/2014

12
H19.12-260908-

180020 
Trương Minh Hiếu 11/05/1966 075066010110 04/12/2025 Bộ Công an

Tổ 2, Ấp 1, 
phường Tân 

Triều, thành phố 
Đồng Nai

Dược sĩ 
trung học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy 

thuốc; cơ sở chuyên bán lẻ 
thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11049

Điều chỉnh phạm vi 
chuyên môn; Thay thế 
chứng chỉ hành nghề 
dược số 412/ĐNAI-
CCHND của Sở Y tế 
Đồng Nai cấp ngày 

23/12/2013

13
H19.12-260909-

180028 
Vũ Thị Ngọc Lẹ 06/03/1962 095162003600 10/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

ấp Hòa Hợp, xã 
Xuân Định, 

thành phố Đồng 
Nai

Dược sĩ 
trung học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 
môn về dược của quầy 

thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11050

Cấp lại do mất; Thay 
thế chứng chỉ hành 

nghề dược số 
2106/ĐNAI-CCHND 
của Sở Y tế Đồng Nai 
cấp ngày 28/01/2016

14
 H19.12-260909-

180011 
Lê Ngọc Thu Hằng 23/11/1987 075187020916 12/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, Ấp 5, xã 
Tân An, thành 
phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người 
chịu trách nhiệm chuyên 

môn về dược của nhà thuốc.

ngày 14  
tháng 9 
năm 2026

11051 Cấp mới

(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)

Tổng: 14 CCHND
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